
STT MST Tên người nộp thuế Địa chỉ Trạng thái mã số thuế

1 6101227625

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ DŨNG MĂNG 

ĐEN

Thôn Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

2 5900492138-002
Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Bửu Lộc An Tại Kon Tum

Thôn Tu Rằng, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

3 6101196399
Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung 

Định Kon Plông

Đường Hùng Vương, xã Măng Đen, 

tỉnh Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

4 6101196455
Công Ty TNHH Mtv Tuấn Dũng Kon 

Plong

Đường số 8, Thôn Măng Đen, xã 

Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

5 6101199343
Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Tâm Kon 

Rẫy

Thôn 2, Xã Kon Braih, tỉnh Quảng 

Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

6 6100246047 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Bình xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

7 6100253485
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên Vĩnh Cường

Lô 166 - Đ.Số 9 - Xã ĐăkLong, xã 

Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

(Kèm theo Thông báo số 730/TB-TCS6 ngày 16/7/2026 của Thuế cơ sở 6 tỉnh Quảng Ngãi)

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ NGỪNG HOẠT ĐỘNG 

NHƯNG CHƯA HOÀN THÀNH THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

THUẾ CƠ SỞ 6 TỈNH QUẢNG NGÃI



8 6100979742
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trà 

Măng Đen

Thôn Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

9 6100258814
Công ty cổ phần Thuỷ sản Măng Đen - 

KonPlong

Thôn 2 - Xã Hiếu, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

10 6101279905

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN NAM ANH 

GROUP

Số 231, Đường Trương Định, xã 

Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

11 6100262225
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du 

Lịch Quỳnh Lộc

Thôn Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

12 6100262232 Công ty cổ phần Măng Đen - Villa
Lô số 7 - Biệt thự số 3 - Thôn Măng 

Đen, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

13 6101176593
Công Ty TNHH Một Thành Viên Huyền 

Hồng Ngọc Tem

Thôn 7, Xã Kon Plông, tỉnh Quảng 

Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

14 6100562123 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Huy Thôn 2, Xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

15 6101222137
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÍN NGHĨA 

MD

Thôn Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

16 6101258415
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG DŨNG PHÁT

Thôn Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

17 6101031284
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Phương Phương Kon Tum
Thôn 3, Xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

18 6101033524
Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam 

Thiên Kon Rẫy
Thôn 1, Xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế



19 6101180423
Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Minh 

Konplong

Khu biệt thự nhà báo, Thôn Măng 

Đen, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

20 6100615745
Công ty TNHH một thành viên Phong 

Cảnh

Thôn I, Xã Kon Plông, tỉnh Quảng 

Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

21 6101232181
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HUỲNH ANH KONPLONG

Đường Phạm Văn Đồng, xã Măng 

Đen, tỉnh Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

22 6101261898 CÔNG TY CP MÊGA HOA
Thôn Măng Đen, , xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

23 6100294876
Công ty TNHH một thành viên Hoàng 

Hà Phát

Măng đen, xã Măng Đen, tỉnh Quảng 

Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

24 6101232495
CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG 

TÂY KONPLONG

Thôn Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

25 6101187637
Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Phát 

Triển Măng Đen

Lô 49, Đường số 1, Thôn Măng Đen, 

xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

26 6101268357
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SONG 

HÀNH

Số 01 Hoàng Thị Loan TDP 1, xã 

Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

27 6100844953
Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê 

Khang

Thôn Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

28 6101194514
Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo 

Nam Kon Tum

Thôn Vi Rin, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế

29 6101289702
CÔNG TY TNHH MTV PRANA VIỆT 

NAM

39 Phan Đình Phùng, xã Măng Đen, 

tỉnh Quảng Ngãi

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực 

Mã số thuế
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